
    UBND HUYỆN DUYÊN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

       Số:          /QĐ-PGDĐT                Duyên Hải, ngày         tháng 9  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng bộ môn cấp THCS 
năm học 2022-2023 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DUYÊN HẢI 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục - 
Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ làm việc 

của giáo viên phổ thông; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS Phòng GDĐT; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng bộ môn huyện cấp THCS năm học 2022-2023 

gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1/. Chủ tịch: Ông Sơn Ngọc Thảo, Phó Trưởng phòng, Phòng GDĐT; 

2/. Các Phó chủ tịch:  

2.1. Ông Nguyễn Trung Hòa – Viên chức trường THCS Đôn Châu; 

2.2. Bà Mai Thị Thâm – Viên chức trường THCS Đôn Châu. 

3/. Tổ trưởng, tổ phó các bộ môn và các thành viên (có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng bộ môn: 

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng GDĐT , các trường THCS và PTDTNT về 
các hoạt động chuyên môn của từng bộ môn, tình hình thực hiện chương trình sách 

giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học 
theo chủ đề các môn học; 

- Tổ chức nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề dạy và học của bộ môn, 
các hoạt động dạy và học các bộ môn; 



- Tham mưu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các cuộc thi chuyên đề; 

- HĐBM hoạt động theo Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ 
môn huyện cấp THCS. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Bộ phận Tổ chức, bộ phận Tài vụ, bộ phận chuyên môn THCS 

Phòng GDĐT; Hiệu trưởng các trường THCS và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn 
cứ quyết định thi hành. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 205/QĐ-

PGDĐT ngày 11/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duyên Hải về 
việc thành lập Hội đồng bộ môn huyện cấp THCS. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:       KT . TRƯỞNG PHÒNG 

- Như điều 1, 3;      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

Sơn Ngọc Thảo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN HUYỆN CẤP THCS 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày        tháng 9 năm 2022  

của Trưởng phòng GDĐT huyện Duyên Hải) 
 

T

T 
Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

Tổ bộ 

môn 
Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 
Ghi chú 

1.  Hồng Minh Trí 
ĐHSP 

Toán 
Toán Giáo viên 

THCS 

Long Vĩnh 
Tổ trưởng 

2.  
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

ĐHSP 

Toán 
Toán Tổ phó 

THCS TT 

Long Thành 
Thành viên 

3.  Ngô Hiếu Thiện 
ĐHSP 

Toán-Tin 
Toán Giáo viên 

THCS 

Đôn Châu 
Thành viên 

4.  Thạch Hùng 
ĐHSP 

Toán 
Toán Giáo viên 

THCS 

Đôn Xuân 
Thành viên 

5.  
Bùi Thị Hồng 

Trang 

ĐHSP 

Toán 
Toán Giáo viên 

THCS 

Ngũ Lạc 
Thành viên 

6.  
Trần Thanh 

Giang 

ĐHSP 

Hóa 
KHTN 

Tổ 

trưởng 

THCS 

Đôn Châu 
Tổ trưởng 

7.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

ĐHSP 

Hóa 
KHTN Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành 
Thành viên 

8.  Dương Minh Tú 
ĐHSP 

Hóa 
KHTN Giáo viên 

THCS Long 

Khánh 
Thành viên 

9.  
Nguyễn Mộng 

Tam 

ĐHSP 

Lý 
KHTN Tổ phó 

THCS 

Đông Hải 
Tổ phó 

10.  Trần Minh Phong 
ĐHSP 

Lý 
KHTN Giáo viên 

THCS Ngũ 

Lạc 
Thành viên 

11.  Lâm Hùng Chí 
ĐHSP 

Lý 
KHTN Giáo viên 

THCS 

Đôn Châu 
Thành viên 

12.  
Lê Thị Thu 

Trang 

ĐHSP 

Sinh-KTNN 
KHTN 

Tổ 

trưởng 

THCS 

Đông Hải 
Tổ phó 

13.  
Trần Thị Hồng 

Thu 

ĐHSP 

Sinh -KTNN 
KHTN Tổ trưởng 

THCS TT 

Long Thành 
Thành viên 

14.  Lê Thị Mỹ Hoàng 
ĐHSP 

Sinh 
KHTN Giáo viên 

THCS 

Đôn Châu 
Thành viên 

15.  Võ Văn An 
ĐHSP 

Lý - KTCN 

Công 

nghệ 
Giáo viên 

THCS 

Đông Hải 
Tổ trưởng 

16.  Lâm Văn Hùng 
ĐHSP  

Toán 

Công 

nghệ 
Giáo viên 

THCS 

Long Vĩnh 
Thành viên 

17.  Lê Thị Mến 
ĐHSP 
Sinh 

Công 
nghệ 

Giáo viên 
THCS 

Đôn Xuân 
Thành viên 

18.  
Nguyễn Thị Mộng 

Trâm 

ĐHSP 

Sinh 

Công 

nghệ 
Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành 
Thành viên 

19.  Lê Minh Tuyền 
CĐSP 

Tin học 
Tin học Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành 
Tổ trưởng 

20.  Nguyễn Hoàng Tin học Tin học Giáo viên THCS Thành viên 



Phúc Đôn Xuân 

21.  
Trương Minh 

Tuấn 

ĐHSP 

Tin học 
Tin học Giáo viên 

THCS 

Ngũ Lạc 
Thành viên 

22.  
Trương Thanh 

Phong 

ĐHSP 

TDTT 
Thể dục Giáo viên 

THCS 

Đôn Châu 
Tổ trưởng 

23.  
Trương Hoàng 

Toàn 

ĐHSP 

TDTT 
Thể dục Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành 
Thành viên 

24.  Lê Liên Lạc 
ĐHSP 

TDTT 
Thể dục Giáo viên 

THCS 

Đông Hải 
Thành viên 

25.  
Trần Thị Tuyết 

Nhung 

ĐHSP 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 

Tổ 

trưởng 

PT DTNT 

Duyên Hải 
Tổ trưởng 

26.  Trần Thanh Hùng 
ĐHSP 

Ngữ văn 
Ngữ văn Tổ trưởng 

THCS 

Ngũ Lạc 
Thành viên 

27.  Thạch The 
ĐHSP 

Ngữ văn 
Ngữ văn Giáo viên 

THCS 
Đôn Châu 

Thành viên 

28.  
Huỳnh Văn 

Trường 

ĐHSP 

Ngữ văn 
Ngữ văn Giáo viên 

THCS 

Đông Hải 
Thành viên 

29.  
Sơn Thị Ngọc 

Thủy 

ĐHSP 

Ngữ văn 
Ngữ văn Giáo viên 

THCS 

Long Vĩnh 
Thành viên 

30.  Mai Văn Tý 

CĐSP  

 Sử - Địa 

Lịch 

sử&Địa 

lý 

Giáo viên 

THCS 

Ngũ Lạc Tổ trưởng 

31.  Cao Thị Mỹ Kim 
ĐHSP 
Văn 

Lịch 
sử&Địa 

lý 

Tổ trưởng 
THCS 

Long Khánh Thành viên 

32.  Ngô Thị Minh Thư 

ĐHSP 

Sử 

Lịch 

sử&Địa 

lý 

Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành Thành viên 

33.  Cao Ngọc Phụng 

CĐSP 

Sử- Đia 

Lịch 

sử&Địa 

lý 

Tổ 

trưởng 

THCS 

Long Khánh Tổ phó 

34.  Kim Minh Trường 

ĐHSP 

Địa 

Lịch 

sử&Địa 

lý 

Tổ phó 

THCS 

Đôn Châu Thành viên 

35.  Trương Ngọc Trí 

ĐHSP 

Địa 

Lịch 

sử&Địa 

lý 

Tổ trưởng 

THCS 

Đông Hải Thành viên 

36.  
Nguyễn Thị  Mỹ 

Dung 

ĐHSP 

Tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 

Tổ 

trưởng 

THCS TT 

Long Thành 
Tổ trưởng 

37.  
Trịnh Thị Hồng 

Diễm 

ĐHSP 

Tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 
Giáo viên 

THCS 

Ngũ Lạc 
Thành viên 

38.  Thạch Bảo Ngọc 
ĐHSP 

Tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 
Giáo viên 

THCS 

Đôn Châu 
Thành viên 

39.  Sơn Cao Thăng 
ĐHSP 

Tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 
Giáo viên 

THCS 

Đôn Xuân 
Thành viên 

40.  Nguyễn Văn Hiền ĐHSP Tiếng Giáo viên THCS  Thành viên 



Tiếng Anh Anh Đông Hải 

41.  
Tạ Thị Chiến 

Đấu 

ĐHSP  

GDCD 
GDCD Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành 
Tổ trưởng 

42.  Kim Đồng 
ĐHSP  

GDCD 
GDCD Giáo viên 

TDTNTTHCS 

Duyên Hải 
Thành viên 

43.  Trần Minh Trí 
ĐHSP 

GDCT 
GDCD Tổ phó 

THCS 

Đôn Xuân 
Thành viên 

44.  Thạch Thị Đính 
ĐHSP 

Âm nhạc 

Nghệ 

thuật 
Giáo viên 

THCS 

Đôn Xuân 
Tổ trưởng 

45.  
Nguyễn Thị Hồng 

Khá 

CĐSP 

Âm  nhạc 

Nghệ 

thuật 
Giáo viên 

THCS 

Long Vĩnh 
Thành viên 

46.  Phan Thị Bích Dĩ 
ĐHSP 

Âm  nhạc 

Nghệ 

thuật 
Giáo viên 

THCS 

Ngũ Lạc 
Thành viên 

47.  
Nguyễn Thị  Thúy 

An 

CĐSP 

Mỹ thuật 

Nghệ 

thuật 
Giáo viên 

THCS TT 

Long Thành 
Tổ phó 

48.  
Nguyễn Thị Hồng 

Bước 

ĐHSP 

Mỹ thuật 

Nghệ 

thuật 
Giáo viên 

THCS 

Đôn Xuân 
Thành viên 

49.  Kim Minh Mẫn 

ĐHSP 

Mỹ thuật 
Nghệ 
thuật 

Giáo viên 

PTDTNT 

THCS h. 
Duyên Hải 

Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có 49 (Bốn mươi chín ) GV. 
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